I. Tính chất hóa học của oxit
A. OXIT BAZO  ( kim loại –oxi)
1. Một số oxit bazo ( K2O; Na2O; BaO; CaO) tác dụng với nước → dung dịch Bazo

2. Oxit Bazo tác dụng với axit → Muối  và nước


3. Oxit Bazo tác dụng với oxit axit → Muối

B. OXIT AXIT (phi kim –oxi)
1. Hầu hết oxit axit ( trừ SiO2) tác dụng với nước → dung dịch Axit

2. Oxit Axit tác dụng với dung dịch Bazo → Muối  và nước

3. Oxit axit tác dụng với oxit Bazo → Muối


II. Tính chất hóa học của Axit
1. Axit Làm quỳ tím hóa đỏ

2. Axit Tác dụng với kim loại trước H → Muối  và khí hidro

3. Axit Tác dụng với bazo → Muối  và nước

4. Axit Tác dụng với oxit bazo → Muối  và nước

5. Axit Tác dụng với muối → Muối mới và axit mới
Bài tập áp dụng:
Dạng 1: Bổ túc phương trình hóa học sau:
a) Na2O  +      ?   → NaOH
b) BaO + HCl →        ?  +   ?
c) K2O  + SO2  →      ?
d) SO3  +  ?  →    H2SO4
e) CO2  + NaOH  →  ?  + ?
f) H2SO4 + Al   →   ?  +  ?
g) HCl + Fe(OH)3    →  ?  +  ?
h) HCl + Al2O3    →   ?  +   ?
i) H2SO4  +     ?   →   ?  +   HNO3 
j) HCl  +   ?    	→        ?               + HNO3
k) H2SO4  +   ?           →        ?               + HCl


Dạng 2: Nhận biết:
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết:
a. Nước; Axit clohidric; axit sunfuric 
Nước; Axit clohidric; axit sunfuric 
· Dùng quỳ tím để thử:
. Làm quỳ tím hóa đỏ: HCl; H2SO4
. Không làm quỳ tím đổi màu: H2O
· Dùng dung dịch BaCl2 để thử HCl; H2SO4 
. Có kết tủa màu trắng là H2SO4 
. Không có kết tủa trắng là HCl
· PTHH: H2SO4  +  BaCl2  →  BaSO4   +  2HCl

b. Natri hidroxit; axit sunfuric; axit clohidric (làm tương tự câu a)
Dùng quỳ tím để thử:
. Làm quỳ tím hóa đỏ: HCl; H2SO4
. Làm quỳ tím hóa xanh: NaOH
Dùng dung dịch BaCl2 để thử HCl; H2SO4 
. Có kết tủa màu trắng là H2SO4 
. Không có kết tủa trắng là HCl
PTHH: H2SO4  +  BaCl2  →  BaSO4   +  2HCl
Dạng 3: 1. Viết PTHH và mô tả hiện tượng
a. Cho miếng kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch axit clohidric
PTHH: Zn + 2HCl  -> ZnCl2 + H2
Miếng kẽm sủi bot, tan dần, có khí không màu thoát ra.
b. Cho P2O5 là chất rắn màu trắng vào nước rồi thử sản phẩm bằng giấy quỳ tím.
c. Cho axit sunfuric vào ống nghiệm chứa đồng(II) hidroxit.
d. Cho axit clohidric vào ống nghiệm chứa sắt (III) oxit.
2. Viết PTHH theo yêu cầu:
a. Viết PTHH để điều chế Fe(OH)2 từ các chất ban đầu là Fe; H2O; SO3; Na2O
Na2O + H2O -> 2NaOH
SO3 + H2O  -> H2SO4
Fe  +  H2SO4 -> FeSO4  + H2
FeSO4  +  2NaOH  -> Fe(OH)2  + Na2SO4 
b. Viết PTHH điều chế CuSO4 từ CuO; SO3; H2O

‘’ Tiếp tục soạn bài lý thuyết bài BAZO và bài MUỐI giống như hướng dẫn ở phần oxit và axit
Xem bảng Phụ lục 2 trang 170 SGK để biết chất kết tủa( không tan), chất tan… 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
- Dung dịch Bazo làm quỳ tím hóa xanh
- Làm phenolphtalein đổi sang màu hồng
2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
	Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
	2NaOH + CO2  → Na2CO3 + H2O
3. Tác dụng của bazơ với axit (luôn xảy ra; còn gọi là phản ứng trung hòa)
Bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước
Cu(OH)2  + 2HCl  → CuCl2  +  H2O
4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazo tương ứng và nước

Fe(OH)2  FeO + H2O

Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O
5. Bazơ tác dụng với muối
Dung dịch Bazơ tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và Bazơ mới
ĐK: Sản phẩm phải có kết tủa; chất bay hơi
2NaOH  + CuCl2  → 2NaCl  +  Cu(OH)2

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
1. Muối tác dụng với kim loại
Dung dịch Muối tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới
ĐK: Kim loại tham gia phải không tan và mạnh hơn kim loại trong muối; kim loại trong muối không thể là K; Na; Ba; Ca; Mg; Al.
CuSO4 + Fe  → FeSO4  +  Cu

2. Muối tác dụng với axit
Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới
ĐK: Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi
BaCl2  +  H2SO4  → BaSO4  +  2HCl
AgNO3  + HCl  →  AgCl   + HNO3 
2NaCl  + H2SO4  → X

3. Muối tác dụng với muối
Dung dịch Muối tác dụng với Dung dịch muối tạo thành 2 muối mới
ĐK: Sản phẩm phải có chất kết tủa
Na2SO4  +  BaCl2  → BaSO4  +  2NaCl
AgNO3  + NaCl  →  AgCl  + NaNO3 
Na2SO4  +  CuCl2  → X

4. Muối tác dụng với bazơ
Dung dịch muối tác dụng với dung dịch Bazơ tạo thành muối mới và Bazơ mới
ĐK: Sản phẩm phải có kết tủa; chất bay hơi
2FeCl3  +  3Ba(OH)2  → 3BaCl2  + 2Fe(OH)3  
5. Phản ứng phân huỷ muối
Muối cacbonat bị phân hủy tạo thành Oxit bazo và CO2 (trừ Na2CO3 và K2CO3 )

CaCO3  CaO + CO2
Muối hidrocacbonat luôn bị phân hủy thành muối cacbonat

2NaHCO3 Na2CO3  + CO2  +  H2O
Muối nitrat thì tùy vào kim loại

2KNO3  2KNO2  + O2 

2Cu(NO3)2 2CuO  + 4NO2  + O2   
Muối clorua và muối sunfat hầu hết không bị nhiệt phân hủy
PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH 
1. Nhận xét về các phản ứng hoá học của muối Phản ứng trong dung dịch của muối với axit, với bazơ, với muối xảy ra có sự trao đổi các thành phần với nhau để tạo ra những hợp chất mới : 
BaCl2 (dd) + Na2SO4 (dd) → BaSO4 (r) + 2NaCl (dd) 
CuSO4 (dd) + 2NaOH (dd) → Cu(OH)2 (r) + Na2SO4 (dd) 
Na2CO3 (dd) + H2SO4 (dd) → Na2SO4 (dd) + CO2 (k) + H2O (l) 
2. Phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. 
3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí. 
Chú thích : Phản ứng trung hoà cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra. 
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
[bookmark: _GoBack]‘’Nghiên cứu và soạn Tính chất hóa học của Kim loại
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